
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:  Tên tiếng Việt (tên tiếng Anh)
· Tiếng Việt: Chính phủ điện tử
· Tiếng Anh:  e-Government
Mã số học phần: 7070137
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4)
Số tiết học phần: 30 tiết
Lý thuyết: 30; 		Bài tập: 0;		 Bài tập lớn: 0; 
       Thực tập: 0;		 Đồ án: 0;		 Tự học: 60
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS. Phí Mạnh Cường	0701-05
2. TS. Phạm Thu Trang	0701-07
            3. ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh.	0701-09
2.2. Bộ môn: Kinh tế cơ sở
2.3. Khoa: Kinh tế & QTKD
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: Kinh tế chính trị Mác – Lênin (7030202); Triết học Mác – Lênin (7020105)
3.2. Môn học học trước: Pháp luật đại cương (7020103)
4. Mục tiêu của học phần 
Kết thúc học phần, sinh viên hiểu và vận dụng thành thạo các vấn đề lý luận, các quy định để xây dựng Chính phủ điện tử; giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành Chính phủ điện tử.
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Hiểu được những khái niệm liên quan đến Chính phủ điện tử;
4.1.2. Hiểu được sự cần thiết và khả năng ứng dụng của Chính phủ điện tử;
4.1.3. Vận dụng được các vấn đề lý luận và quy định để xây dựng Chính phủ điện tử;
4.1.4. Hiểu được các nguyên tắc cơ bản để giải quyết các vấn đề phát sinh khi vận hành Chính phủ điện tử;
4.2. Kỹ năng 
4.2.1.  Giải thích được các vấn đề lý luận về Chính phủ điện tử; 
4.2.2.  Vận dụng được các được các vấn đề lý luận để xây dựng các nội dung về nền tảng của Chính phủ điện tử;
4.2.3.  Vận dụng được các được các vấn đề lý luận để xây dựng Chính phủ điện tử;
4.2.4. Vận dụng được các được các vấn đề lý luận để giải quyết các vấn đề phát sinh khi vận hành Chính phủ điện tử;
4.3. Chuẩn đầu ra học phần
Sau khi hoàn thành học phần Chính phủ điện tử, sinh viên cần:
CLO1. Giải thích được các vấn đề về Chính phủ điện tử;
CLO2. Phân tích được xu hướng phát triển của Chính phủ điện tử;
CLO3. Đề xuất được được các giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh khi vận hành Chính phủ điện tử;
CLO4. Tổ chức thực hiện được các giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh khi vận hành Chính phủ điện tử
Bảng 1. Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần và CĐR chương trình đào tạo
	CĐR HP
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
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Ghi chú: Chuẩn đầu ra học phần (CLO) được phân loại theo các mức sau: 
I (Introduced) – Giới thiệu: CĐR học phần hỗ trợ ở mức cơ bản, giúp người học bước đầu tiếp cận nội dung liên quan đến PLO/PI.
R (Reinforced) – Củng cố: CĐR học phần hỗ trợ ở mức trung bình, người học có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm hoặc áp dụng trong thực tiễn. 
M (Mastered) – Thành thạo: CĐR học phần đóng vai trò then chốt, giúp người học đạt được mức độ thành thạo về một PI quan trọng của PLO, hoặc thậm chí đạt được toàn bộ PLO.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung của học phần bao gồm những vấn đề lý luận và thực tiễn về Chính phủ điện tử như: Lịch sử phát triển của Chính phủ điện tử; Khái niệm Chính phủ điện tử; Mô hình Chính phủ điện tử; Lợi ích của Chính phủ điện tử; Xây dựng Chính phủ điện tử (Các nguyên tắc cơ bản, Nền tảng của Chính phủ điện tử, Trình tự xây dựng Chính phủ điện tử); Hình thức giao dịch trong Chính phủ điện tử (Chính phủ - Chính phủ; Chính phủ - Doanh nghiệp; Chính phủ - Công dân).
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 2. Nội dung chi tiết, cấu trúc giảng dạy và mức độ đáp ứng chuẩn đầu ra học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số giờ
	CLO

	Chương 1
	KHÁI QUÁT VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ
	5
	

	1.1
	Lịch sử phát triển của Chính phủ điện tử
	1
	CLO1, CLO2

	1.2
	Khái niệm Chính phủ điện tử
	1
	

	1.3
	Mô hình Chính phủ điện tử
	2
	

	1.4
	Lợi ích của Chính phủ điện tử 
	1
	

	Chương 2
	XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ
	15
	

	2.1
	Các nguyên tắc cơ bản
	2
	CLO3, CLO4

	2.2
	Nền tảng của Chính phủ điện tử
	5
	

	2.3
	Trình tự xây dựng Chính phủ điện tử
	8
	

	Chương 3
	HÌNH THỨC GIAO DỊCH TRONG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ
	10
	

	3.1
	Chính phủ với Chính phủ
	3
	CLO3, CLO4

	3.2
	Chính phủ với Doanh nghiệp
	4
	

	3.3
	Chính phủ với Công dân
	3
	


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
- Giảng viên thông báo cho lớp bài học sắp tới để sinh viên chuẩn bị trước ở nhà. Trên lớp, giảng viên đưa ra các vấn đề lý thuyết. Đặt câu hỏi và mời sinh viên trả lời.
- Giảng viên cung cấp các tình huống có liên quan, yêu cầu sinh viên đưa ra hướng giải quyết.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% tổng số tiết học phần.
- Hoàn thành đầy đủ các câu hỏi tình huống và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Cách thức đánh giá mức độ tích lũy kiến thức và kỹ năng của học phần Chính phủ điện tử được thống kê trong Bảng 03.
Bảng 3. Phương pháp kiểm tra, đánh giá học phần

	TT
	Hoạt động
	Trọng số
	CLO được đánh giá
	Mô tả

	1
	Số giờ, thái độ và năng lực tham gia giờ học
	10%
	1,2,3,4
	- Số tiết tham dự học/tổng số tiết học phần
- Nhận thức và thái độ tham gia thảo luận

	2
	Kiểm tra giữa kỳ
	30%
	1,2,3
	- Kiểm tra vấn đáp, thuyết trình, hoặc tự luận (60 phút)

	3
	Thi kết thúc học phần
	60%
	1,2,3,4
	- Thi trắc nghiệm hoặc tự luận
- Tham dự đủ 80% tổng số tiết học phần
- Dự thi kết thúc học phần.


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
9.3. Cách đánh giá trên nhằm kiểm tra việc đạt các chuẩn đầu ra học phần sau:
Bảng 4. Ma trận hình thức đánh giá và chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR học phần
	Tham gia học tập
	Thuyết trình nhóm
	Kiểm tra giữa kỳ
	Thi cuối kỳ

	1
	X
	X
	X
	X

	2
	X
	X
	X
	X

	3
	X
	X
	X
	X

	4
	X
	X
	
	


10. Tài liệu học tập
10.1. Tài liệu chính
1. Bộ môn Kinh tế cơ sở (2025), Bài giảng Chính phủ điện tử;
10.2 Tài liệu tham khảo
2.  Văn bản quy phạm pháp luật về Chính phủ điện tử hiện hành;
3. Nguyễn Đăng Hậu và nnk  (2010), Chính phủ điện tử, NXB Thông tin và Truyền thông;
4. Subhash Bhatnagar (2009), Unlocking E-Government Potential: Concepts, Cases and Practical Insights, SAGE Publications India Pvt Ltd. 
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 5. Nội dung chuẩn bị học tập của sinh viên
	Chương
	Nội dung
	LT (tiết)
	BT
(tiết)
	TH
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	1.1. Lịch sử phát triển của Chính phủ điện tử
1.2. Khái niệm Chính phủ điện tử
1.3. Mô hình Chính phủ điện tử
1.4. Lợi ích của Chính phủ điện tử
	10
	0
	0

	Tài liệu [1], [2], [3], [4]

	2 
	 2.1. Các nguyên tắc cơ bản
2.2. Nền tảng của Chính phủ điện tử
2.3. Trình tự xây dựng Chính phủ điện tử
	30
	0
	0
	Tài liệu [1], [2], [3], [4]

	3
	3.1. Chính phủ với Chính phủ
3.2. Chính phủ với Doanh nghiệp
3.3. Chính phủ với Công dân
	20
	0
	0
	Tài liệu [1], [2], [3], [4]

	
	TỔNG
	60
	0
	0
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Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2025

	
	TRƯỞNG KHOA KT&QTKD



PGS.TS. Lê Minh Thống
	TRƯỞNG BỘ MÔN KTCS



TS. Vũ Diệp Anh
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